21

	PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc


                                                                 
                                                                                                                Bình Thuận, ngày 9  tháng 9 năm 2021.
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP: 1  
NĂM HỌC 2021 – 2022
I. Căn cứ xây dựng kế hoạch.
 Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT  ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 Căn cứ  vào nội dung chương trình  sách giáo khoa Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống;
         Căn cứ vào công văn số 959/ SGD ĐT-GDTH tỉnh Đăk Lăk và công văn số 172/PGDĐT-GDTH Buôn Hồ Về việc hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học;
 Quyết định số 2183/ QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 
Căn cứ công văn số 286/PGDĐT ngày 3 tháng 9 năm 2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022;
[bookmark: _GoBack]Căn cứ tình hình thực tế của tổ khối và Nhà trường năm học 2021-2022, nay Tổ khối 1 xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và HĐGD của khối 1 năm  học 2021 - 2022 như sau.
II. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục.
2.1. Đặc điểm học sinh của khối
 Năm học 2021 - 2022 khối lớp 1 có  3 lớp với  79  học sinh, trong đó có 24 học sinh nữ, 
 Tổ chức lớp học đảm bảo đúng quy định của Điều lệ trường Tiểu học. Số học sinh/lớp không quá 35 em, đảm bảo cho việc giáo viên tổ chức các hình thức dạy học linh hoạt và đảm bảo cho việc giáo viên có thể dạy đến từng học sinh.


 
Tổ chức thực hiện dạy học 9 buổi/ tuần cho 100% học sinh toàn trường. Bên cạnh các môn tự chọn tổ chức dạy ôn tập các môn học Toán, Tiếng Việt, mỗi tuần 3 tiết môn toán mỗi tuaanf1 tiết, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong các ngày lễ lớn.
 Tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục tăng cường, mở rộng theo hướng phân hóa; đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học: dạy học trên lớp, dạy học theo chủ đề, chuyên đề, dạy học trải nghiệm….
Tổ chức triển khai các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường, lồng ghép thực hiện nội dung giáo dục địa phương. tiết sinh hoạt lớp cuối tuần  dạy lồng  ghép Văn hoá giao thông 6 tuần đầu. Tổ chức học TĐTV 1 tiết/ tuần cho tất cả học sinh toàn trường.
 Các buổi chiều thứ 6 hàng tuần dành để sinh hoạt chuyên môn tổ khối, chuyên môn toàn trường, 
2.2. Tình hình đội ngũ 
Tổ khối  1 năm học 2021-2022 gồm 7 đồng chí có  5 Đc trình độ đào tạo Đại học, .2Đc trình độ cao đẳng,  Giáo viên làm công tác chủ nhiệm 3 đ/c, giáo viên giảng dạy bộ môn: 02 Đ/c, giáo viên TPTĐ:1 Thư viện 1. Đội ngũ GV của khối có năng lực, linh hoạt, chịu trách nhiệm cao trong công việc chung. Trong năm học vừa qua có 4giáo viên  đạt giáo viên dạy giỏi cấp cấp trường 1 đ/c đạt CSTĐ.
1.3 Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
Tổ khối có đủ phòng học 3 phòng/3 lớp;  bàn ghế loại 2 chỗ ngồi đủ cho số lượng học sinh từng lớp, Phòng học có đủ ánh sáng, quạt mát về mùa hè , đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy học theo yêu cầu hiện tại. Đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được cung ứng dần đáp ứng việc dạy và học. Trường đang dần hoàn thiện bếp ăn bán  trú để đi vào hoạt động trong thời gian tới. 
 Có phòng Tin học riêng để học sinh được thực hành môn học và tham gia các sân chơi online về Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh. Phòng dạy Tiếng Anh và Nghệ thuật riêng và được phân công giáo viên phụ trách cho từng phòng học đó.
 Thư viện có số lượng tài liệu địa phương các môn học đủ để toàn khối học trong cùng một thời điểm. Mỗi tuần 1 tiết học TĐTV.
III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục.
1. Môn Toán.
	Tuần
	Tiết chương trình
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung 


	
	
	Chủ đề/
mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết/ thời lượng
	

	1
	1
	1 Các số từ 0 đến 10
	Tiết học đầu tiên
	1
	

	
	2
	
	Các số 0, 1,2,3,4                    
	2
	

	
	1
	
	Ôn: Các số 0, 1,2,3,4   
	
	

	
	3
	
	Các số 0, 1,2,3,4                      
	1
	

	2
	4
	
	Các số 6,7,8,9,10                      
	3
	

	
	5
	
	Các số 6,7,8,9,10                    
	
	

	
	2
	
	Ôn: Các số 6,7,8,9,10
	1
	

	
	6
	
	Các số 6,7,8,9,10                     
	
	

	3
	7
	
	Nhiều hơn, ít hơn bằng nhau   
	2
	

	
	8
	
	Nhiều hơn, ít hơn bằng nhau   
	
	

	
	3
	
	Ôn: Nhiều hơn, ít hơn bằng nhau
	1
	

	
	9
	
	So sánh số                                 
	1
	

	4
	10
	
	So sánh số                                 
	3
	

	
	11
	
	So sánh số                                 
	
	

	
	3
	
	Ôn: So sánh số
	1
	

	
	12
	
	So sánh số                                 
	
	

	5
	13
	
	Mấy và mấy                             
	3
	

	
	14
	
	Mấy và mấy                             
	
	

	
	5
	
	Ôn: Mấy và mấy
	1
	

	
	15
	
	Mấy và mấy                             
	
	

	6
	16
	
	Luyện tập chung                       
	3
	

	
	17
	
	Luyện tập chung                       
	
	

	
	      6
	
	Ôn:Luyện tập chung
	1
	

	
	18
	
	Luyện tập chung                       
	
	

	7
	19
	2. Làm quen với một số hình phẳng
	Luyện tập chung
	1
	

	
	20
	
	Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật                                                               
	2
	

	
		7
	
	Ôn: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
	
	

	
	21
	
	Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật                                      
	1
	

	8
	22
	
	Thực hành lắp ghép xếp hình      
	2
	

	
	23
	
	Thực hành lắp ghép xếp hình      
	
	

	
	8
	
	Ôn: Thực hành lắp ghép xếp hình
	1
	

	
	      24
	
	Luyện tập chung
	1
	

	9
	25
	3. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10
	Phép cộng trong phạm vi 10          
	3
	

	
	26
	
	Phép cộng trong phạm vi 10          
	
	

	
	9
	
	Ôn: Phép cộng trong phạm vi 10
	1
	

	
	27
	
	Phép cộng trong phạm vi 10          
	
	

	10
	28
	
	Phép cộng trong phạm vi 10          
	3
	

	
	29
	
	Phép cộng trong phạm vi 10          
	
	

	
	     10
	
	Ôn: Phép cộng trong phạm vi 10
	1
	

	
	30
	
	Phép cộng trong phạm vi 10         
	
	

	11
	31
	
	Phép trừ trong phạm vi 10             
	3
	

	
	32
	
	Phép trừ trong phạm vi 10             
	
	

	
	     11
	
	Ôn: Phép trừ trong phạm vi 10
	1
	

	
	     33
	
	Phép trừ trong phạm vi 10             
	
	

	12
	     34
	
	Phép trừ trong phạm vi 10              
	3
	

	
	     35
	
	Phép trừ trong phạm vi 10              
	
	

	
	     12
	
	Ôn: Phép trừ trong phạm vi 10
	1
	

	
	36
	
	  Phép trừ trong phạm vi 10                                                                 
	
	

	
	     37
	
	Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 
	3
	Bù tuần 16

	13
	     38
	
	Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 
	
	

	
	     13
	
	Ôn:Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10
	1
	

	
	39
	
	Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 
	
	

	
	     40 
	
	Luyện tập chung                             
	3
	

	14
	 41
	
	Luyện tập chung                         
	
	

	
	14 
	
	Ôn: Luyện tập chung
	1
	

	
	42
	
	Luyện tập chung                             
	
	

	
	     43
	4.Làm quen với một số hình khối
	Khối lập phương, khối hộp chữ nhật
	2
	

	15
	     44
	
	Khối lập phương, khối hộp chữ nhật
	
	

	
	     15
	
	Ôn:Khối lập phương, khối hộp chữ nhật
	1
	

	
	45
	
	Vị trí định hướng trong không gian  
	
	

	
		46
	
	Vị trí định hướng trong không gian
	1
	

	16
		47
	
	Luyện tập chung
	1
	

	
	16
	
	Ôn: Vị trí định hướng trong không gian
	1
	

	
	48
	
	Ôn tập các số trong phạm vi 10
	1
	

	17
	49
	5.Ôn tập học kì 1
	Ôn tập các số trong phạm vi 10
	1
	

	
	50
	
	Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10                                                     
	2
	

	
	     17
	
	Ôn:Ôn tập các số trong phạm vi 10
	1
	

	
	51
	
	Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10                                                     
	
	

	18
	52
	
	Ôn tập hình học
	1
	

	
	53
	
	Ôn tập chung
	1
	

	
	18
	
	Ôn: Ôn tập chung
	1
	

	
	54
	
	Kiểm tra đánh giá
	1
	

	19
	1
	6. Các số đến100
	Số có hai chữ số                           
	3
	

	
	2
	
	Số có hai chữ số                           
	
	

	
	3
	
	Số có hai chữ số                           
	
	

	
	1
	
	Ôn Số có hai chữ số                             
	1
	

	20
	4
	
	Số có hai chữ số                           
	3
	

	
	5
	
	Số có hai chữ số                           
	
	

	
	6
	
	Số có hai chữ số                            
	
	

	
	2
	
	Ôn: Số có hai chữ số
	1
	

	21
	7
	
	So sánh số có hai chữ số              
	3
	

	
	8
	
	So sánh số có hai chữ số             
	
	

	
	9
	
	So sánh số có hai chữ số               
	
	

	
	3
	
	Ôn: So sánh số có hai chữ số
	1
	

	22
	10
	
	Bảng các số từ 1 đến 100
	1
	

	
	11
	
	Luyện tập chung                             (T1)
	2
	

	
	12
	
	Luyện tập                                       (T2)
	1
	

	
	4
	
	Luyện tập chung                         
	1
	

	23
	13
	7.Độ dài và đo độ dài
	Dài hơn, ngắn hơn                       (T1)                           
	2
	

	
	     14
	
	Dài hơn, ngắn hơn                       (T2)
	
	

	
	15
	
	Đơn vị đo độ dài
	1
	

	
	5
	
	Ôn: Dài hơn, ngắn hơn
	1
	

	24
	16
	
	Đơn vị đo độ dài
	1
	

	
	17
	
	Thực hành ước lượng và đo dộ dài  (T1)
	2
	

	
	18
	
	Thực hành ước lượng và đo dộ dài  (T2)
	1
	

	
	6
	
	Ôn: Đơn vị đo độ dài
	1
	

	25
	19
	
	Luyện tập chung
	1
	

	
	20
	
	Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số  (T1)
	2
	

	
	21
	
	Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số  (T2)
	1
	

	
	7
	
	Ôn: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số
	1
	

	26
	22
	8.Phép cộng và phép trừ không nhớ (trong phạmvi 100)
	Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số                                                     
	3
	

	
	23
	
	Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số                                                     
	
	

	
	24
	
	Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số                                                         
	
	

	
	8
	
	Ôn: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số
	1
	

	27
	25
	
	Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số
	3
	

	
	26
	
	Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số
	
	

	
	27
	
	Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số
	
	

	
	9
	
	Ôn:Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số
	1
	

	28
	28
	
	Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số
	3
	

	
	29
	
	Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số
	
	

	
	30
	
	Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số
	
	

	
	10
	
	Ôn:Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số
	1
	

	
	31
	
	Luyện tập chung
	3
	Bù tuần 29

	29
	32
	
	Luyện tập chung
	
	

	
	33
	
	Luyện tập chung
	
	

	
	11
	
	Ôn:Luyện tập chung
	1
	

	30
	34
	9.Thời gian. Giờ và lịch
	Luyện tập chung
	1
	

	
	35
	
	Xem giờ đúng trên đồng hồ
	2
	

	
	36
	
	Xem giờ đúng trên đồng hồ
	
	

	
	37
	
	Các ngày trong tuần                          (T1)
	1
	

	
	12
	
	Ôn: Luyện tập chung
	1
	

	31
	37
	
	Các ngày trong tuần                          (T2)
	1
	

	
	38
	
	Các ngày trong tuần
	
	

	
	39
	
	Thực hành xem lịch và giờ
	1
	

	
	13
	
	Ôn: Các ngày trong tuần
	1
	

	32
	40
	
	Thực hành xem lịch và giờ
	1
	

	
	41
	
	Luyện tập chung
	2
	

	
	42
	
	Luyện tập chung
	
	

	
	14
	
	Ôn:Luyện tập chung
	1
	

	33
	43
	10.Ôn tập cuối năm
	Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10
	3
	

	
	44
	
	Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10
	
	

	
	45
	
	Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10
	
	

	
	15
	
	Ôn:Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10
	1
	

	34
	46
	
	Ôn tập các số và phép tính trong vi 100
	3
	

	
	47
	
	Ôn tập các số và phép tính trong vi 100
	
	

	
	48
	
	Ôn tập các số và phép tính trong vi 100
	
	

	
	16
	
	Ôn:Ôn tập các số và phép tính trong vi 100
	1
	

	35
	49
	
	
	
	

	
	50
	
	Ôn tập hình học và đo lường
	2
	

	
	51
	
	Ôn:Ôn tập hình học và đo lường
	1
	

	
	17
	
	Kiểm tra
	1
	



2. Môn Tiếng Việt.
	Tuần
	Tiết chương trình
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nôi dung cần điều chỉnh bổ sung

	
	
	Chủ đề/
mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết/ thời lượng
	

	1
	1-2
	L

	Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập
	2
	

	
	3-4
	
	Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập
	2
	

	
	5-6
	
	Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe
	2
	

	
	7-8
	
	Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe
	2
	

	
	9-10
	
	 Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe
	2
	

	
	11-12
	
	Ôn luyện viết các nét cơ bản, đọc âm
	2
	

	
	1
	
	Ôn Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe
	3
	

	
	2
	
	Ôn Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe
	
	

	
	3
	
	Ôn Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe
	
	

	


2






	13- 14
	
	Bài 1: A a
	2
	

	
	15- 16
	
	Bài 2: B b
	2
	

	
	4
	
	Ôn : Bài 2: B b
	1
	

	
	17- 18
	
	Bài 3: C c
	2
	

	
	19- 20
	
	Bài 4: E e Ê ê
	2
	

	
	      5
	
	Ôn : Bài 4: E e Ê ê
	1
	

	
	21- 22
	
	Bài 5: Ôn tập và kể chuyện
	2
	

	
	     6
	
	Ôn: Bài 4: E e Ê ê
	1
	

	
	23- 24
	
	Ôn tập viết năng cao 
	2
	

	
3













4


	25- 26
	
	Bài 6: O o?
	2
	

	
	27-28
	
	Bài 7: Ô ô
	2
	

	
	7
	
	Ôn : Bài 7: Ô ô
	1
	

	
	29- 30
	
	Bài 8: D d Đ d
	2
	

	
	31- 32
	
	Bài 9: Ơ ơ
	2
	

	
	8
	
	Ôn: Bài 9: Ơ ơ
	1
	

	
	33- 34
	
	Bài 10: Ôn tập và kể chuyện
	2
	

	
	9
	
	Ôn: Bài 9: Ơ ơ
	1
	

	
	35- 36
	
	Tập viết nâng cao
	2
	

	
	37-38
	
	Bài 11: I I K k
	2
	

	
	39-40
	
	Bài 12: H h L l
	2
	

	
	     10
	
	Ôn : Bài 12: H h L l
	1
	

	
	41- 42
	
	Bài 13: U u Ư ư
	2
	

	
	43- 44
	
	Bài 14: Ch ch Kh kh
	2
	

	
	11
	
	Ôn : Bài 14: Ch ch Kh kh
	1
	

	
	45-46
	
	Bài 15: Ôn tập và kể chuyện
	2
	

	
	    12
	
	Ôn : Bài 14: Ch ch Kh kh
	1
	

	
	47- 48
	
	Tập viết nâng cao
	2
	

	5
	49- 50
	
	Bài 16: M m N n
	2
	

	
	51-52
	
	Bài 17: G g Gi gi
	2
	

	
	13
	
	Ôn : Bài 17: G g Gi gi
	1
	

	
	53- 54
	
	Bài 18: Gh gh Nh nh
	2
	

	
	55-56
	
	Bài 19: Ng ng Ngh ngh
	2
	

	
	14
	
	Ôn : Bài 19: Ng ng Ngh ngh
	1
	

	
	57-58
	
	Bài 20: Ôn tập và kể chuyện
	2
	

	
	15
	
	Ôn : Bài 19: Ng ng Ngh ngh
	1
	

	
	59-60
	
	Tập viết nâng cao
	2
	

	6
	61-62
	
	Bài 21: R r S s
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	2
	

	
	13-16
	
	Bài 4: Giải thưởng tình bạn
	4
	

	


20




	    4
	
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
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5. BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG
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	1
	

	
	153-154
	
	Tập viết nâng cao
	2
	

	
	155-158
	
	Bài 5: Những cánh cò
	4
	

	
	      40
	
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	1
	

	
	159-160
	
	Bài 6: Buổi trưa hè
	2
	

	
	     41
	
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	1
	

	
	161-162
	
	Bài 7: Hoa phượng
	2
	

	
	   42
	
	Ôn Bài 7: Hoa phượng
	1
	

	32
	163-164
	
	Ôn tập
	2
	

	
	165-166
	
	Tập viết nâng cao
	2
	

	
	167-168
	
	Bài 1: Cậu bé thông minh
	2
	

	
	169-170
	
	Bài 1: Cậu bé thông minh
	2
	

	
	      43
	
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	1
	

	
	171-174
	
	Bài 2: Lính cứu hỏa
	4
	

	
	     44
	
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	1
	

	
	175- 176
	
	Bài 3: Lớn lên bạn làm gì?
	2
	

	
	    45
	
	Ôn Bài 3: Lớn lên bạn làm gì?
	1
	

	33
	177-178
	





	Tập viết nâng cao
	2
	

	
	
	
	
	
	

	
	179-182
	
	Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa
	2
	

	
	    46
	
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	1
	

	
	183-184
	
	Bài 5: Nhớ ơn
	2
	

	
	     47
	
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	1
	

	
	185-188
	
	Bài 6: Du lịch biển Việt Nam
	4
	

	
	    48
	
	Ôn Bài 6: Du lịch biển Việt Nam
	1
	

	34
	189-190
	
	Ôn tập
	2
	

	
	191-192
	
	Tập viết nâng cao
	2
	

	
	193-194
	
	ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ(Bài 1)
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	Cùng khám phá quang cảnh xung quanh(T2)
	
	

	
	27-28
	
	Bài 11:Con người nơi em sống(T1)
	2Tiết
	

	13
	
	
	Con người nơi em sống(T2)
	
	

	
	29-30
	
	Bài 12: Vui đón tết  (T1)
	2tiết
	

	14
	
	
	Vui đón tết  (T2)
	
	

	
	31-32
	
	Bài 13:An toàn trên đường(T1)
	 Tiết
	

	15
	
	
	An toàn trên đường(T2)
	
	

	
	33- 34
	
	Bài 14:Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phươn Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương ( T1)
	2tiết
	

	16
	
	


CHỦ ĐỀ 4: THỰC VẬT ĐỘNG VẬT








	Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (T2)
	
	

	
	35-36
	
	Hoạt động TN chủ đề Cộng đồng địa phương(ôn kì 1) (T1)
	2Tiết
	

	17
	
	
	Hoạt động TN chủ đề Cộng đồng địa phương(ôn kì 1) (T2)
	
	

	
	37 -38
	
	Bài 15:Cây xung quanh em(T1)
	2 Tiết 
	

	18
	
	
	Cây xung quanh em(T2)
	
	

	
	39 -40
	
	Bài: 16Chăm sóc và bảo vệ cây trồng(T1)
	2tiết
	

	19
	
	
	Bài:16 :Chăm sóc và bảo vệ cây trồng(T2)
	
	

	
	41- 43
	
	Bài 17:Con vật quanh em(T1)
	3tiết
	

	20
	
	
	Con vật quanh em(T2)
	
	

	
	44- 45
	
	Con vật quanh em(T3)
	
	

	21
	
	
	Bài 18:Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi(T1)
	2tiết
	

	
	46
	
	Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi(T2)
	
	

	22
	
	






CHỦ ĐỀ 5: CƠ THỂ EM





	 Bài 19:Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật
	1tiết
	

	
	47 -48
	
	Hoạt động TN chủ đề Thực vật và Động vật(T1)
	2tiết
	

	23
	
	
	Hoạt động TN chủ đề Thực vật và Động vật(T2)
	
	

	
	49- 51
	
	  Bài 20:Cơ thể em(T1)
	3tiết
	

	24
	
	
	Cơ thể em(T2)
	
	

	
	
	
	Cơ thể em(T3)
	
	

	25
	52 -54
	
	Bài 21:Các giác quan của cơ thể(T1)
	3tiết
	

	
	
	
	Các giác quan của cơ thể(T2)
	
	

	26
	
	
	Các giác quan của cơ thể(T3)
	
	

	
	55 -56
	
	Bài 22:Ăn, uống hằng ngày(T1)
	2tiết
	

	27
	
	
	Ăn, uống hằng ngày(T2)
	
	

	
	57 -58
	
	Bài 23:Vận động và nghỉ ngơi(T1)
	2tiết
	

	28
	
	
	Vận động và nghỉ ngơi(T2)
	
	

	
	59 -60
	
	Bài 24:Tự bảo vệ mình(T1)
	2tiết
	

	29
	   61
	



CHỦ ĐỀ 6: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRƠI


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	Tự bảo vệ mình(T2)
	
	

	30
	
	
	Bài 25:Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe
	1tiết
	

	
	   62
	
	Hoạt động TN chủ đề Con người và sức khỏe
	1tiết
	

	31
	63 -64
	
	Bài 26:Cùng khám phá bầu trời(T1)
	2tiết
	

	
	
	
	Cùng khám phá bầu trời(T2)
	
	

	32
	65 - 66
	
	Bài 27:Thời tiết luôn thay đổi(T1)
	2tiết
	

	
	
	
	Thời tiết luôn thay đổi(T2)
	
	

	34
	   67
	
	Hoạt đông TN chủ đề Trái đất và bầu trời
	1 Tiết
	

	
	69 - 70
	
	Ôn tập, đánh giá cuối kì 2
	2 Tiết
	

	35
	
	
	
	
	



4 .Môn đạo đức
	
Tuần,
	Tiết chương trình
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nôi dung điều chỉnh, bổ sung

	
	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết/
thời lượng
	

	1
	1
	
1: TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN.

	Em giữ sạch đôi tay
	1Tiết
	

	2
	2
	
	Em giữ sạch răng miệng
	1 Tiết
	

	3
	3
	
	Em tắm gội sạch sẽ
	1 Tiết
	

	4
	4
	
	Em giữ trang phục gọn gàng sạch sẽ
	1Tiết
	

	5
	5

	II: YÊU THƯƠNG GIA ĐÌNH
	Gia đình của em
	1Tiết
	

	6
	6
	.III.:QUAN TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH
	Lễ phép vâng lời ông bà,cha mẹ, anh chị
	1Tiết
	

	7
	7
	
	Quan tâm chăm sóc ông bà
	1Tiết
	

	8
	8
	
	Quan tâm chăm sóc cha mẹ
	1Tiết
	

	9
	9
	
	Chăm sóc , giúp đỡ em nhỏ
	1Tiết
	

	10
	10
	
	Thực hành kĩ năng giữa kì
	1Tiết
	

	11
	11
	
 IV.THỰC HIỆN NỘI QUI TRƯỜNG LỚP

	Đi học đúng giờ
	1tiết
	

	12
	12
	
	Học bài và làm bài đầy đủ
	1Tiết
	

	13
	13
	
	Giữ trật tự trong trường lớp
	1tiết
	

	14
	14
	
	Giữ gìn tài sản của trường lớp
	1Tiết
	

	15
	15
	
	Giữ gìn vệ sinh trường lớp
	1tiết
	

	16
	16
	V.:SINH HOẠT NỀN NẾP

	Gọn gàng ngăn nắp
	1tiết
	

	17
	17
	
	Học tập sinh hoạt đúng giờ
	1Tiết
	

	18
	18
	VI: TỰ GIÁC LÀM VIỆC CỦA MÌNH


	Ôn tập-đánh giá
	1tiết
	

	19
	19
	
	Tự giác học tập
	1tiết
	

	20
	20
	
	Tự giác tham gia các hoạt động của trường
	1tiết
	

	
	
	
	Tự giác làm việc ở nhà
	1tiết
	

	21
	21
	
	
	
	

	22
	22
	
	Không nói dối
	1tiết
	

	23
	23
	
	Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác
	1tiết
	

	24
	24
	VII.THẬT THÀ


	Nhặt được của rơi trả người đánh mất
	1tiết
	

	25
	25
	
	Biết  nhận lỗi
	1tiết
	

	26
	26
	
VIII.:PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH

                                                                                                       


	Thực hành  kĩ năng giữa kì
	1tiết
	

	27
	27
	
	Phòng tránh tai nạn giao thông
	1tiết
	

	28
	28
	
	Phòng tránh đuối nước
	1tiết
	

	29
	29
	
	Phòng tránh bỏng
	1tiết
	

	30
	30
	
	Phòng tránh thương tích do bị ngã
	1tiết
	

	31
	31
	
	Phòng tránh điện giật
	1tiết
	

	32
	32
	
	Phòng tránh ngộ độc thực phẩm
	1 tiết
	

	33
	33
	
	Phòng tránh xâm hại
	1 tiết
	

	34
	34
	
	Ôn đánh giá
	1 tiết
	

	35
	35
	
	Ôn đánh giá
	1 tiết
	



5.Môn Âm nhạc:
	
Tuần,
	Tiết chương trình
	Chương trình và sách giáo khoa
	

	
	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết/
thời lượng
	Nôi dung điều chỉnh

	1
	1
	
I: ÂM THANH KÌ DIỆU






II: VIỆT NAM YÊU THƯƠNG






III.: MÁI TRƯỜNG THÂM YÊU




	Thường thức âm nhạc: Âm thanh kì diệu
- Học hát: Vào rừng hoa
	1Tiết
	

	2
	2
	
	Hát: Vào rừng hoa-Đọc nhạc bậc thang Đồ- rê- mi. Vận dụng sáng tạo: To-Nhỏ
	1 Tiết
	

	3
	3
	
	Ôn tập bài hát:Vào rừng hoa
- Ôn tập đọc nhạc:Bậc thang Đô-Rê-Mi
	1 Tiết
	

	4
	4
	
	- Ôn tập bài hát:Vào rừng hoa
- Ôn tập đọc nhạc:Bậc thang Đô-Rê-Mi
- Vận dụng sáng tạo: To – nhỏ
	1Tiết
	

	5
	5
	
	- Học hát: Tổ quốc ta
- Vận dụng sáng tạo: Cao – thấp
	1Tiết
	

	6
	6
	
	- Ôn tập bài hát: Tổ quốc ta
- Nhạc cụ: Trống con
	1Tiết
	

	7
	7
	
	- Nghe nhạc: Bài hát: Quốc ca
- Ôn tập Nhạc cụ: Trống con
	1Tiết
	

	8
	8
	
	- Ôn tập bài hát:Tổ quốc ta
- Vận dụng sáng tạo: Cao – thấp
	1Tiết
	

	9
	9
	
	- Học hát: Lớp Một thân yêu
- Vận dụng sáng tạo: To – nhỏ; Cao – thấp- Học hát: Lớp Một thân yêu
- Vận dụng sáng tạo: To – nhỏ; Cao – thấp
	1Tiết
	

	10
	10
	
	- Ôn tập bài hát:  Lớp Một thân yêu
- Đọc nhạc:  Ban nhạc Đô – Rê - Mi
	
	

	11
	11
	
	Ôn tập đọc nhạc: Ban nhạc Đô – Rê - Mi
- Nghe nhạc: Những bông hoa những bài ca
	1tiết
	

	12
	12
	
	- Ôn tập bài hát: Lớp Một thân yêu
- Ôn tập đọc nhạc: Ban nhạc Đô – Rê - Mi
- Vận dụng sáng tạo: To – nhỏ; Cao – thấp
	1tiết
	

	13
	13
	
 IV.VÒNG TAY BÈ BẠN




	Học hát: Chào người bạn mới đến
	1tiết
	

	14

	14

	
	- Ôn tập bài hát: Chào người bạn mới đến
- Nhạc cụ: Trống con
	1Tiết
	

	
	
	
	- Thường thức âm nhạc: Trổng cái
- Nghe nhạc:Vũ khúc thiên nga
	1tiết
	

	15
	15
	
	Ôn tập cuối học kì I
	1tiết
	

	16
	
	
	
	
	nghỉ

	17
	17
	
	Đánh giá cuối học kì I
	1tiết
	

	18
	18
	
	
	
	

	
	19
	
V: NHỊP ĐIỆU MÙA XUÂN



	Đánh giá cuối học kì I
	1Tiết
	

	19
	
	
	- Học hát: Xúc xắc xúc xẻ
- Vận dụng sáng tạo: Dài – ngắn
	1Tiết
	

	20
	20
	
	- Ôn tập bài hát: Xúc xắc xúc xẻ
- Đọc nhạc: Những người bạn của Đô – Rê – Mi
	1tiết
	

	21
	21
	
	- Ôn tập đọc nhạc: Những người bạn của Đô – Rê – Mi
- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Vôn-gang A-ma-đớt Mô-da.
- Vận dụng sáng tạo: Dài - ngắn
	1tiết
	

	22
	22
	
	- Ôn tập bài hát: Xúc xắc xúc xẻ
- Vận dụng sáng tạo: Dài - ngắn
	1tiết
	

	23
	23
	VI: VỀ MIỀN DÂN CA



	- Học hát: Gà gáy
- Vận dụng sáng tạo: Dài – ngắn
	1tiết
	

	24
	24
	
	- Ôn tập bài hát: Gà gáy
- Nhạc cụ: Thanh phách
	1tiết
	

	25
	25
	
	- Thường thức âm nhạc:Câu chuyện về thanh phách
- Vận dụng sáng tạo: Dài – ngắn
	1tiết
	

	26
	26
	
	- Ôn tập bài hát: Gà gáy
- Nghe nhạc: Bài hát: Lí cây bông
	1tiết
	

	27
	27
	VII: CÂY GIA ĐÌNH


	- Học hát: Cây gia đình
- Vận dụng sáng tạo: Góc âm nhạc
	1tiết
	

	28
	28
	
	- Ôn tập bài hát: Cây gia đình
- Đọc nhạc: Hát cùng Đô- Rê- Mi-Pha-Son
	1tiết
	

	29
	29
	
	- Ôn tập đọc nhạc:Hát cùng Đô – Rê – Mi – Pha - Son
- Nghe nhạc: Bài hát: Con chim Vành Khuyên
	1tiết
	

	30
	30
	VIII: VUI ĐÓN HÈ

                                                                                                       



	- Vận dụng sáng tạo: Góc âm nhạc
- Ôn tập bài hát: Cây gia đình
	1tiết
	

	31
	31
	
	Học hát: Ngôi sao lấp lánh
	
	

	32


	32

33
	
	- Nhạc cụ: Trai-en-gô
- Ôn tập bài hát: Ngôi sao lấp lánh
	1tiết
	

	
	
	
	Ôn tập cuối năm
	1tiết
	

	33
	
	
	
	
	Nhỉ1/5

	34
	34
	
	
	
	

	
	35
	
	Đánh giá cuối năm
	2 tiết
	

	35
	
	
	Đánh giá cuối năm
	
	



6.Môn MỸ THUẬT:
	


Tuần,
	Tiêt theo chương trình
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nôi dung điều chỉnh

	
	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết/
thời lượng
	

	1
	1
	
I. THẾ GIỚI MĨ THUẬT

	Mỹ thuật quanh em
	1Tiết
	

	2
	2
	
	Chấm
	1 Tiết
	

	3
	3
	
	Nét hình,máng
	1 Tiết
	

	4
	4
	
	Góc mĩ thuật của em
	1Tiết
	

	5
	5
	
II:NGÔI NHÀ CỦA EM 
	Vẽ ngôi nhà tứ hình và màu cơ bản
	1Tiết
	

	6
	6
	
	Vẽ nhà kết hợp với khung cảnh thiên nhiên
	1Tiết
	

	7
	7
	
	Ghép hình nhà
	1Tiết
	

	8
	8
	
	Góc mĩ thuật của em
	1Tiết
	

	9
	9
	.

 III.:THIÊN NHIÊN VÀ BẦU TRỜI

	Ngày và đêm
	1Tiết
	

	10
	10
	
	Nắng và mưa
	1Tiết
	

	11
	11
	
	Sấm chớp và cầu vòng
	1tiết
	

	12
	12
	
	Góc mĩ thuật của em
	1Tiết
	

	13
	13
	
IV::KHU VƯỜN  CỦA EM
	Lá và cây
	1tiết
	

	14

	12

	
	Hoa  và quả
	1Tiết
	

	
	
	
	Khu vườn của em
	1tiết
	

	15
	16
	
	Góc mĩ thuật của em
	1tiết
	

	16
	
	
	
	
	Nghỉ

	17
	17
	

	Ôn tập đánh giá học kì 1
	1Tiết
	

	18
	18
	
	
	
	

	
	19
	
	Ôn tập đánh giá học kì 1
	1tiết
	

	19
	
	
  V. VKHÉO TAY H AY LÀM


	Chất liệu đất màu
	1tiết
	

	20
	20
	
	Tranh đất nặn
	1tiết
	

	
	21
	
	Mâm ngủ quả
	1tiết

	

	21
	
	
	
	
	

	22
	22
	
	Góc mĩ thuật của em.
	1tiết
	

	23
	23
	
	Tranh chân dung
	1tiết
	

	24
	24
	
	Chân dung biến cấm
	1tiết
	

	25
	25
	
	Vẽ toàn thân 
	1tiết
	

	26
	26
	
	Góc mĩ thuật của em 
	1tiết
	

	27
	27
	

VII. THẬT THÀ

	Vật nuôi
	1tiết
	

	28
	28
	
	Con vật trong thiên nhiên 
	1tiết
	

	29
	29
	
	Sáng tạo sản phẩm thủ công
	1tiết
	

	30
	30
	
	Góc mĩ thuật của em.
	1tiết
	

	31
	31
	VIII.: PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG                                                                                                     
	
	1tiết
	

	32
	32
	
	
	1 tiết
	

	
	33
	
	
	1 tiết
	

	33
	
	
	
	
	

	34
	34
	
	
	
	

	
	
	
	Ôn tập đánh giá học kì 2
	1 tiết
	

	35
	       35
	
	Ôn tập đánh giá học kì 2
	1 tiết
	



7. Môn Giáo dục thể chất
	Tuần, tháng
	Tiết theo chương trình
	Chương trình và sách giáo khoa
	

	
	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết/
thời lượng
	Nội dung diều chỉnh

	1
	1
	





 I .ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
	Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ
	3
	

	
	2
	
	Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ
	
	

	2
	3
	
	Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ
	
	

	
	4
	
	Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số
	4
	

	3
	5
	
	Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số
	
	

	
	6
	
	Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số
	
	

	4
	7
	
	Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số
	
	

	
	8
	
	Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng
	4
	

	5
	9
	
	Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng
	
	

	
	10
	
	Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng
	
	

	6
	11
	
	Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng
	
	

	
	12
	
	Động tác quay các hướng
	3
	

	7
	13
	
	Động tác quay các hướng
	
	

	
	14
	
	Động tác quay các hướng
	
	

	8
	15
	
II. BÀI THỂ DỤC
	Động tác vươn thở, động tác tay
	2
	

	
	16
	
	Động tác vươn thở, động tác tay
	
	

	9
	17
	
	Động tác chân, động tác vặn mình, động tác bụng
	3
	

	
	18
	
	Ôn tập giữa học kì I
	1
	

	10
	19
	
	Động tác chân, động tác vặn mình, động tác bụng
	
	

	
	20
	
	Động tác chân, động tác vặn mình, động tác bụng
	
	

	11
	21
	
	Động tác phối hợp, động tác điều hòa
	2
	

	
	22
	III. TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
	Động tác phối hợp, động tác điều hòa
	
	

	12
	23
	
	Vận động của đầu cổ
	3
	

	
	24
	
	Vận động của đầu cổ
	
	

	13
	25
	
	Vận động của đầu cổ
	
	

	
	26
	
	Vận động của tay
	4
	

	14
	27
	
	Vận động của tay
	
	

	
	28
	
	Vận động của tay
	
	

	15
	29
	
	Vận động của tay
	
	

	
	30
	
	Vận động của chân
	5
	

	15
	31
	
	Vận động của chân
	
	

	
	32
	
	Vận động của chân
	
	

	17
	33
	
	Vận động của chân
	
	

	
	34
	
	Vận động của chân
	
	

	18
	35
	
	Ôn tập cuối học kì I
	1
	

	
	36
	
	Trò chơi vận động – Sơ kết học kì I
	1
	

	19
	37
	
	Vận động phối hợp của cơ thể
	6
	

	
	38
	
	Vận động phối hợp của cơ thể
	
	

	20
	39
	
	Vận động phối hợp của cơ thể
	
	

	
	40
	
	Vận động phối hợp của cơ thể
	
	

	21
	41
	
	Vận động phối hợp của cơ thể
	
	

	
	42
	
	Vận động phối hợp của cơ thể
	
	

	22
	43
	
	Vận động phối hợp của cơ thể tiếp theo
	6
	

	
	44
	
	Vận động phối hợp của cơ thể tiếp theo
	
	

	23
	45
	
	Vận động phối hợp của cơ thể tiếp theo
	
	

	
	46
	
	Vận động phối hợp của cơ thể tiếp theo
	
	

	24
	47
	
	Vận động phối hợp của cơ thể tiếp theo
	
	

	
	48
	
	Vận động phối hợp của cơ thể tiếp theo
	
	

	25
	49
	IV. MÔN BÓNG RỔ
	Làm quen với bóng
	4
	

	
	50
	
	Làm quen với bóng
	
	

	26
	51
	
	Làm quen với bóng
	
	

	
	52
	
	Ôn tập giữa HKII
	1
	

	27
	53
	
	Làm quen với bóng
	
	

	
	54
	
	Động tác di chuyển không bóng
	4
	

	28
	55
	
	Động tác di chuyển không bóng
	
	

	
	56
	
	Động tác di chuyển không bóng
	
	

	29
	57
	
	Động tác di chuyển không bóng
	
	

	
	58
	
	Động tác dẫn bóng
	6
	

	30
	59
	
	Động tác dẫn bóng
	
	

	
	60
	
	Động tác dẫn bóng
	
	

	31
	61
	
	Động tác dẫn bóng
	
	

	
	62
	
	Động tác dẫn bóng
	
	

	32
	63
	
	Động tác dẫn bóng
	
	

	
	64
	
	Động tác ném rổ hai tay trước ngực
	5
	

	33
	65
	
	Động tác ném rổ hai tay trước ngực
	
	

	
	66
	
	Động tác ném rổ hai tay trước ngực
	
	

	34
	67
	
	Động tác ném rổ hai tay trước ngực
	
	

	
	68
	
	Động tác ném rổ hai tay trước ngực
	
	

	35
	69
	
	Kiểm tra học kì II
	1
	

	
	70
	
	Trò chơi vận động – Tổng kết cuối năm.
	1
	


 
8. Môn Tiếng Anh.
	Tuần
	Tiết chương trình
	          Chương trình và sách giáo khoa

	
	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài
	Tiết thời lượng
	Nội dung điều chỉnh

	1
	1
	Bb
	Unit 1: In the school playground  Lesson 1
	1 tiết
	

	
	2
	
	Unit 1: In the school playground  Lesson 2
	1 tiết
	

	
	3
	
	Unit 1: In the school playground Lesson 3
	1 tiết
	

	2
	4
	
	Revision+ Doing the workbook 
	1 tiết
	

	
	5
	
	Project/ Portfolio activities/ Games…
	1 tiết
	

	
	6
	Cc
	Unit 2: In the dining room  Lesson 1
	1 tiết
	

	3
	7
	
	Unit 2: In the dining roomLesson 2
	1 tiết
	

	
	8
	
	Unit 2: In the dining room  Lesson 3
	1 tiết
	

	
	9
	
	Revision+ Doing the workbook 
	1 tiết
	

	4
	10
	
	Project/ Portfolio activities/ Games…
	1 tiết
	

	
	11
	Revision
	Fun time 1(1,2)
	1 tiết
	

	
	12
	
	Fun time 1(3,4)
	1 tiết
	

	5
	13
	Aa 
	Unit 3: At the street marketLesson 1
	1 tiết
	

	
	14
	
	Unit 3: At the street market Lesson 2
	1 tiết
	

	
	15
	
	Unit 3: At the street market  Lesson 3
	1 tiết
	

	6
	16
	
	Revision+ Doing the workbook 
	1 tiết
	

	
	17
	
	Project/ Portfolio activities/ Games…
	1 tiết
	

	
	18
	Dd
	Unit 4: In the bed room -Lesson 1
	1 tiết
	

	7
	19
	
	Unit 4: In the bed room - Lesson 2
	1 tiết
	

	
	20
	
	Unit 4: In the bed room - Lesson 3
	1 tiết
	

	
	21
	
	Revision+ Doing the workbook 
	1 tiết
	

	8
	22
	
	Project/ Portfolio activities/ Games…
	1 tiết
	

	
	23
	Revision
	Review 1: Phil and Sue
	1 tiết
	

	
	24
	
	Review 1: Self-check (1, 2)
	1 tiết
	

	9
	25
	
	Review 1: Self-check (3, 4, 5)
	1 tiết
	

	
	26
	Ii
	Unit 5: At the fish and chip shop  Lesson 1
	1 tiết
	

	
	27
	
	Unit 5: At the fish and chip shop  Lesson 2
	1 tiết
	

	10
	28
	
	Unit 5: At the fish and chip shop   Lesson 3
	1 tiết
	

	
	29
	
	Revision+ Doing the workbook 
	1 tiết
	

	
	30
	
	Project/ Portfolio activities/ Games…
	1 tiết
	

	11
	31
	Ee
	Unit 6: In the class room - Lesson 1
	1 tiết
	

	
	32
	
	Unit 6: In the class room - Lesson 2
	1 tiết
	

	
	33
	
	Unit 6: In the class room - Lesson 3
	1 tiết
	

	12
	34
	
	Revision+ Doing the workbook 
	1 tiết
	

	
	35
	
	Project/ Portfolio activities/ Games…
	1 tiết
	

	
	36
	Revision
	Fun time 2 (1,2)
	1 tiết
	

	13
	37
	
	Fun time 2 (3,4)
	1 tiết
	

	
	38
	Gg
	Unit 7: In the garden - Lesson 1
	1 tiết
	

	
	39
	
	Unit 7: In the garden - Lesson 2
	1 tiết
	

	14
	40
	
	Unit 7: In the garden - Lesson 3
	1 tiết
	

	
	41
	
	Revision+ Doing the workbook 
	1 tiết
	

	
	42
	
	Project/ Portfolio activities/ Games…
	1 tiết
	

	15
	43
	Hh
	Unit 8: In the park - Lesson 1
	1 tiết
	

	
	44
	
	Unit 8: In the park - Lesson 2
	1 tiết
	

	
	45
	
	Unit 8: In the park - Lesson 3
	1 tiết
	

	16
	46
	
	Revision+ Doing the workbook 
	1 tiết
	

	
	47
	
	Project/ Portfolio activities/ Games…
	1 tiết
	

	
	48
	Revision
	Review 2: Phil and Sue
	1 tiết
	

	
	49
	
	Review 2: Self-check(1, 2, 3)
	1 tiết
	

	17
	50
	
	Review 2: Self-check(4, 5, 6)
	1 tiết
	

	
	51
	
	Review
	1 tiết
	

	
	52
	Checking 
	Test
	1 tiết
	

	18
	
	
	
	
	

	
	53
	Oo
	Unit 9: In the shop - Lesson 1
	1 tiết
	

	
	54
	
	Unit 9: In the shop - Lesson 2
	1 tiết
	

	19
	55
	
	Unit 9: In the shop - Lesson 3
	1 tiết
	

	
	56
	
	Revision+ Doing the workbook 
	1 tiết
	

	
	57
	
	Project/ Portfolio activities/ Games…
	1 tiết
	

	20
	58
	Mm
	Unit 10: At the zoo - Lesson 1
	1 tiết
	

	
	59
	
	Unit 10: At the zoo - Lesson 2
	1 tiết
	

	
	60
	
	Unit 10: At the zoo - Lesson 3
	1 tiết
	

	21
	61
	
	Revision+ Doing the workbook 
	1 tiết
	

	
	62
	
	Project/ Portfolio activities/ Games…
	1 tiết
	

	
	63
	Revision
	Fun time 3 (1, 2)
	1 tiết
	

	22
	64
	
	Fun time 3 (3, 4)
	1 tiết
	

	
	65
	Uu
	Unit 11: At the bus stop - Lesson 1
	1 tiết
	

	
	66
	
	Unit 11: At the bus stop - Lesson 2
	1 tiết
	

	23
	67
	
	Unit 11: At the bus stop - Lesson 3
	1 tiết
	

	
	68
	
	Revision+ Doing the workbook 
	1 tiết
	

	
	69
	
	Project/ Portfolio activities/ Games…
	1 tiết
	

	24
	70
	Ll
	Unit 12: At the lake - Lesson 1
	1 tiết
	

	
	71
	
	Unit 12: At the lake - Lesson 2
	1 tiết
	

	
	72
	
	Unit 12: At the lake - Lesson 3
	1 tiết
	

	25
	73
	
	Revision+ Doing the workbook 
	1 tiết
	

	
	74
	
	Project/ Portfolio activities/ Games…
	1 tiết
	

	
	75
	Revision
	Review 3: Phil and Sue
	1 tiết
	

	26
	76
	
	Review 3: Self-check(1, 2, 3) 
	1 tiết
	

	
	77
	
	Review 3: Self-check(4, 5, 6)
	1 tiết
	

	
	78
	Nn
	Unit 13:In the school canteen - Lesson 1
	1 tiết
	

	27
	79
	
	Unit 13: In the school canteen - Lesson 2
	1 tiết
	

	
	80
	
	Unit 13: In the school canteen - Lesson 3
	1 tiết
	

	
	81
	
	Revision+ Doing the workbook 
	1 tiết
	

	28
	82
	
	Project/ Portfolio activities/ Games…
	1 tiết
	

	
	83
	Tt
	Unit 14: In the toy shop - Lesson 1
	1 tiết
	

	
	84
	
	Unit 14: In the toy shop - Lesson 2
	1 tiết
	

	29
	85
	
	Unit 14: In the toy shop - Lesson 3
	1 tiết
	

	
	86
	
	Revision+ Doing the workbook 
	1 tiết
	

	
	87
	
	Project/ Portfolio activities/ Games…
	1 tiết
	

	30
	88
	Revision
	Fun time 4 (1, 2)
	1 tiết
	

	
	89
	
	Fun time 4 (3, 4)
	1 tiết
	

	
	90
	Ff
	Unit 15: At the football match - Lesson 1
	1 tiết
	

	31
	91
	
	Unit 15: At the football match - Lesson 2
	1 tiết
	

	
	92
	
	Unit 15: At the football match - Lesson 3
	1 tiết
	

	
	93
	
	Revision+ Doing the workbook 
	1 tiết
	

	32
	94
	
	Project/ Portfolio activities/ Games…
	1 tiết
	

	
	95
	Ww
	Unit 16: At home - Lesson 1
	1 tiết
	

	
	96
	
	Unit 16: At home - Lesson 2
	1 tiết
	

	33
	97
	
	Unit 16: At home - Lesson 3
	1 tiết
	

	
	98
	
	Revision+ Doing the workbook 
	1 tiết
	

	
	99
	
	Project/ Portfolio activities/ Games…
	1 tiết
	

	34
	100
	Revision
	Review 4: Phil and Sue 
	1 tiết
	

	
	101
	
	Review 4: Self-check(1, 2, 3) 
	1 tiết
	

	
	102
	
	Review 4: Self-check(4, 5, 6)
	1 tiết
	

	

35
	103
	
	Review 
	1 tiết
	

	
	104
	Checking
	Test
	1 tiết
	

	
	105
	
	Summary 
	1 tiết
	

	
	
	
	
	
	



9.Môn Hoạt động trải nghiệm
	
Tuần,
	
Tiết theo chương trình
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung

	
	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết/
thời lượng
	

	1
	1
	
CHỦ ĐỀ I: CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI




	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	2
	
	HĐTNTCĐ: Bài 1: Làm quen với bạn
	1 Tiết
	

	
	3
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	VHGT: Bài 1: Đội mũ bảo hiểm

	2
	4
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	5
	
	HĐTNTCĐ: Bài 2: những việc cần làm trong giờ ra chơi(T1)
	1 Tiết
	

	
	6
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	VHGT: Bài 2: giữ trật tự an toàn trước cổng trường

	3
	7
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	8
	
	HĐTNTCĐ: Bài 2: những việc cần làm trong giờ ra chơi(T2)
	1 Tiết
	

	
	9
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	VHGT: Bài 3:Ngồi sau xe máy,xe đạp an toàn

	4
	10
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	11
	
	HĐTNTCĐ: Bài 2: những việc cần làm trong giờ ra chơi(T3)
	1 Tiết
	

	
	12
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	VHGT: Bài 4:Văn minh lịch sự khi đi bộ.

	5
	13
	CHỦ ĐỀ II:EM BIẾT YÊU THƯƠNG



	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	14
	
	HĐTNTCĐ: Bài 3: Cảm xúc của em
	1 Tiết
	

	
	15
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	VHGT: Bài 5: Văn minh lịch sự khi ngồi sau xe đạp, xe máy.

	6
	16
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	17
	
	HĐTNTCĐ: Bài 4: Yêu thương con người
(T1)
	1 Tiết
	

	
	18
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	VHGT: Bài 6: Nếu em vô ý làm bạn ngã.

	7
	19
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	20
	
	HĐTNTCĐ: Bài 4: Yêu thương con người(T2)
	1 Tiết
	

	
	21
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	8
	22
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	23
	
	HĐTNTCĐ: Bài 4: Yêu thương con người(T3)
	1 Tiết
	

	
	24
	
	HĐTNTCĐ: Bài 5: Thân thiện với bạn bè
	1 Tiết
	

	
	25
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	9
	26
	CHỦ ĐỀ III:TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG EM

	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	27
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	10
	28
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	29
	
	HĐTNTCĐ: Bài 6: Thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy
	1 Tiết
	

	
	30
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	11
	
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	
	

	
	32
	
	HĐTNTCĐ: Bài 7: kính yêu thầy cô(T1)
	1 Tiết
	

	
	33
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	12
	34
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	35
	
	HĐTNTCĐ: Bài 7: kính yêu thầy cô(T2)
	1 Tiết
	

	
	36
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	13
	37
	CHỦ ĐỀ IV:AN TOÀN CHO EM



	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	38
	
	HĐTNTCĐ: Bài 8: An toàn khi vui chơi (T1)
	1 Tiết
	

	
	39
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	14
	40
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	41
	
	HĐTNTCĐ: Bài 8: An toàn khi vui chơi (T2)
	1 Tiết
	

	
	42
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	15
	43
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	45
	
	HĐTNTCĐ: Bài 9: Phòng tránh bị bắt nạt
	1 Tiết
	

	
	46
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	16
	47
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	48
	
	HĐTNTCĐ: Bài 10 :Sử dụng an toàn đồ dùng trong nhà.
	1 Tiết
	

	
	49
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	17
	50
	Chủ đề V: EM QUÝ TRỌNG BẢN THÂN



	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	51
	
	HĐTNTCĐ: Bài 11: Chân dung của em
	1 Tiết
	

	
	52
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	18
	53
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	54
	
	HĐTNTCĐ: Bài 12 : Vệ sinh cá nhân
	1 Tiết
	

	
	55
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	19
	54
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	56
	
	HĐTNTCĐ: Bài 13: Ăn uống hợp lý
	1 Tiết
	

	
	57
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	20
	58
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	59
	
	HĐTNTCĐ: Bài 14 : Sử dụng trang phục hàng ngày.
	1 Tiết
	

	
	60
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	21
	61
	Chủ đề VI:VUI ĐÓN MÙA XUÂN



	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	62
	
	HĐTNTCĐ: Bài 15: Sắp xếp cửa nhà gọn gàng để đón tết (T1)
	1 Tiết
	

	
	63
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	22
	64
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	65
	
	HĐTNTCĐ: Bài 15 : Sắp xếp cửa nhà gọn gàng để đón tết (T2)
	1 Tiết
	

	
	66
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	23
	67
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	68
	
	HĐTNTCĐ: Bài 16: Ứng xử khi nhận quà tết.(T1)
	1 Tiết
	

	
	69
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	24
	70
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	71
	
	HĐTNTCĐ: Bài 16 : Ứng xử khi nhận quà tết (T2)
	1 Tiết
	

	
	72
	
	HĐTNTCĐ: Bài 17: Nhà hàng xóm em(T1)
	1 Tiết
	

	
	73
	CHỦ ĐỀ VII: THAM GIA HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG



	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	25
	74
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	75
	
	HĐTNTCĐ: Bài 17 : Nhà hàng xóm em(T2)
	1 Tiết
	

	
	76
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	26
	77
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	78
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	27
	79
	
	Sinh hoạt dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	80
	
	HĐTNTCĐ: Bài 18: Em tham gia các hoạt động xã hội (T1)
	1 Tiết
	

	
	81
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	28
	82
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	83
	
	HĐTNTCĐ: Bài 18 : Em tham gia các hoạt động xã hội (T2)
	1 Tiết
	

	
	84
	
	HĐTNTCĐ: Bài 19: Thiên nhiên tươi đẹp quê em(T1)
	1 Tiết
	

	
	85
	CHỦ ĐỀ VIII: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP



	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	29
	86
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	87
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	30
	88
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	89
	
	HĐTNTCĐ: Bài 19 : Thiên nhiên tươi đẹp quê em(T2)
	1 Tiết
	

	
	90
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	
	

	
	92
	
	HĐTNTCĐ: Bài 20: Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên (T1)
	1 Tiết
	

	
	93
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	32
	94
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 Tiết
	

	
	95
	
	HĐTNTCĐ: Bài 20 : Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên (T2)
	1 Tiết
	

	
	96
	
	Sinh hoạt lớp
	1 Tiết
	

	
	
	
	
	
	

	33
	98
	CHỦ ĐỀ IX: EM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



	Sinh hoạt dưới cờ
	1Tiết
	

	
	99
	
	Sinh hoạt lớp
	1Tiết
	

	
	
	
	
	
	

	34
	100
	
	Sinh hoạt dưới cờ
	1Tiết
	

	
	101
	
	HĐTNTCĐ: Bài 21 : giữ gìn môi trường sạch đẹp (T2)
	1Tiết
	

	
	102
	
	Sinh hoạt lớp
	1Tiết
	

	35
	103
	
	Sinh hoạt dưới cờ
	1Tiết
	

	
	104
	
	HĐTNTCĐ: Bài 21 : giữ gìn môi trường sạch đẹp (T3)
	1Tiết
	

	
	105
	
	Sinh hoạt lớp
	1Tiết
	



10 Mô Tiết đọc thư viện
	TUẦN
	TIẾTTHEO CHƯƠNG TRÌNH
	         TÊN BÀI DẠY
	TIẾT THEO THỜI LƯỢNG
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

	1
	1
	Học nội quy
	1
	

	2
	2
	Tìm mã màu
	1
	

	3
	3
	Lịch mượn trả sách
	1
	

	4
	4
	Đọc to nghe chung
	12
	

	5
	5
	Đọc to nghe chung
	
	

	6
	6
	Đọc to nghe chung
	
	

	7
	7
	Đọc to nghe chung
	
	

	8
	8
	Đọc to nghe chung
	
	

	9
	9
	Đọc to nghe chung
	
	

	10
	10
	Đọc to nghe chung
	
	

	11
	11
	Đọc to nghe chung
	
	

	12
	12
	Đọc to nghe chung
	
	

	13
	13
	Đọc to nghe chung
	
	

	14
	14
	Đọc to nghe chung
	
	

	15
	15
	Đọc to nghe chung
	
	

	16
	16
	Cùng đọc
	3
	

	17
	17
	Cùng đọc
	
	

	18
	18
	Cùng đọc
	
	

	19
	19
	Cùng đọc
	6
	

	20
	20
	Cùng đọc
	
	

	21
	21
	Cùng đọc
	
	

	22
	22
	Cùng đọc
	
	

	23
	23
	Cùng đọc
	
	

	24
	24
	Cùng đọc
	
	

	25
	25
	Đọc cặp đôi
	6
	

	26
	26
	Đọc cặp đôi
	
	

	27
	27
	Đọc cặp đôi
	
	

	28
	28
	Đọc cặp đôi
	
	

	29
	29
	Đọc cặp đôi
	
	

	30
	30
	Đọc cặp đôi
	
	

	31
	31
	Đoc cá nhân
	3
	

	32
	32
	Đoc cá nhân
	
	

	33
	33
	Đoc cá nhân
	
	

	34
	34
	
	
	

	35
	35
	
	
	

	
	
	
	
	



IV. Tổ chức thực hiện.
1. Giáo viên
 Để hoàn thành kế hoạch đề ra, mỗi giáo viên phải ý thức được công việc bản thân mình làm .
        Chịu trách nhiệm giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trưởng.Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn.Chịu trách nhiệm chất lượng của lớp, môn giảng dạy. Thực hiện mọi phân công của tổ trưởng chuyên môn trong công việc chung của Tổ.
Xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và HĐGD của cá nhân được phân công trong năm học. Kết hợp với nhà trường, liên đội tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong và ngoài nhà trường. Tích cực tự trau rồi chuyên môn, nghiệp vụ. -- Tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề do các cấp tổ chức.
      Sẵn sàng đề xuất những nội dung cần thiết, liên quan đến việc tố chức dạy học và các hoạt động khác với nhà trường để mang lại hiệu quả tốt nhất cho đơn vị.
2. Tổ trưởng
Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn trên cơ sở nội dung chương trình, sách giáo khoa, kế hoạch giáo dục và thời khóa biểu của nhà trường.
Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo đúng quy định ít nhất 2 lần/ tháng,  tập trung sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Đặc biệt chú ý đến nội dung đổi mới phương pháp dạy học và việc lựa chọn nội dung dạy học, những vấn đề vướng mắc trong thực hiện chương trình GDPT 2018.
 Thực hiện công tác thăm lớp dự giờ, góp ý rút kinh nghiệm các giờ dạy và thực hiện bồi dưỡng giáo viên của tổ.
Thực hiện công tác KT ĐG các hoạt động chuyên môn theo sự phân công.
 Tổng hợp báo các chất lượng giáo dục của tổ theo kế hoạch.
        Tổ chức các hoạt động GDNGLL, hoạt động TN và các hoạt động khác của tổ.
3. Tổng phụ trách đội
Trao đổi xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp với tổ Trưởng và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và các yếu tố liên quan để triển khai kế hoạch về các buổi trải nghiệm thực tế cho học sinh để tham mưu với lãnh đạo nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả. 
Trên đây là kế hoạch dạy học các môn học và Hoạt động giáo dục của tổ khối 2 năm học 2021 – 2022
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